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Đề 1
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 8


	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1

	Đọc hiểu

	Thơ (Ngoài SGK)
	4
	0
	4
	1
	0
	1
	0
	0
	60

	2
	Viết

	Viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	20
	5
	20
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	35 %
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
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         Đề 1                
                                BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 
 Thời gian làm bài : 90 phút

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ (Văn bản ngoài SGK)
	Nhận biết:
- Nhận biết được thể thơ, từ ngữ, vần,  các biện pháp tu từ trong bài thơ.
- Nhận biệt được những hình ảnh tiểu biểu được sử dụng trong bài thơ.
Thông hiểu:
- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Hiểu được nội dung chính của văn bản.
- Cảm hứng chủ đạo, thông điệp bài thơ muốn gửi đến người đọc
- Hiểu được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ…
Vận dụng:
- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc của bản thân.
- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.
- Bài học rút ra…
	4 TN

















	
4TN


















	2TL

















	

	2
	Viết
	Viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
	Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
*Nhận biết:
– Xác định được cấu trúc, kiểu bài bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
*Thông hiểu:
– Nêu được khái niệm của hiện tượng tự nhiên.
– Lí giải được nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên.                   
*Vận dụng:
– Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, phương thức biểu đạt, các cách trình bày thông tin.
*Vận dụng cao:
– So sánh với các hiện tượng tự nhiên khác để làm nổi bật hiện tượng đang thuyết minh.
–   Có sáng tạo trong cách trình bày thông tin, sử dụng ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ.                                 
	1*

	1*

	1*

	

1TL*







	Tổng
	
	4TN
	4TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25
	35
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
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                                         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 8
 Thời gian làm bài: 90 phút

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới.
NẮNG MỚI 
Mỗi lần nắng mới hắt bên sông, 
Xao xác, gà trưa gáy não nùng, 
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng, 
Chập chờn sống lại những ngày không. 
 
Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời 
Lúc người còn sống, tôi lên mười; Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, 
Áo đỏ người đưa trước giậu phơi. 
 
Hình dáng mẹ tôi chửa xoá mờ Hãy còn mường tượng lúc vào ra: Nét cười đen nhánh sau tay áo 
Trong ánh trưa hè trước giậu thưa. 
 
(In trong "Tiếng thu", NXB Hội nhà văn, Hội Nghiên cứu và giảng dạy 
Văn học TP. Hồ Chí Minh, 1992, tr.13) 
Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1. (0,5 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
	A. Tự do	B. Sáu chữ 
	C. Lục bát	D. Bảy chữ 
Câu 2. (0,5 điểm) Bài thơ có cách ngắt nhịp chủ yếu là 
	A. 3/4 	B. 2/5 
	C. 4/3 	D. 3/2 /2 
Câu 3. (0,5 điểm). Kí ức về mẹ trong tâm tưởng của nhân vật “tôi” gắn liền với hình ảnh: 
             A. Mẹ đi ra ngoài đồng làm việc trong buổi nắng sớm
B. Nắng chiếu qua song cửa.
C. Gà trưa gáy não nùng.
D. Mẹ đưa áo ra giậu phơi mỗi khi có nắng   mới về.
Câu 4: (0,5 điểm). Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì? 
A. Tình yêu thiên nhiên của buổi ban trưa hiện tại và quá khứ. 
B. Nỗi nhớ về người mẹ trong kí ức tuổi thơ của tác giả. 
C. Tình yêu của tác giả với những cảnh vật xưa cũ. 
D. Nỗi nhớ về kỉ niệm tuổi ấu thơ. 
Câu 5. (0,5 điểm). Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ trên hiện lên như thế nào?  
A. Buồn nhớ, khắc khoải  
B. Vui mừng, sung sướng 
C. Dửng dưng, lạnh lùng 
D. Hối hận, luyến tiếc 
Câu 6. (0,5 điểm). Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ:  
              “Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội”  
	A. So sánh 	B. Hoán dụ 
	C. Nhân hóa 	D. Ẩn dụ 
Câu 7. (0,5 điểm). Câu thơ “Nét cười đen nhánh sau tay áo” gợi lên điều gì? 
A. Vẻ đẹp mềm mại, duyên dáng, quyến rũ 
B. Vẻ đẹp truyền thống, kín đáo,  rạng rỡ, toả sáng 
C. Vẻ đẹp sang trọng, kiêu sa, thanh thoát 
D. Vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, chân chất 
Câu 8. (0,5 điểm). Nội dung chính của bài thơ là:
A. Những xúc cảm của người con trai đã thành đạt trong cuộc sống vẫn không nguôi nhớ về những ngày mẹ tảo tần nuôi những con thuở còn nhiều khốn khó. 
B. Thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý, đồng thời thể hiện lòng yêu thương, nỗi nhớ và niềm nuối tiếc của tác giả. 
C. Thể hiện nỗi đau mất mát, nỗi hối hận khôn nguôi, rằng chúng ta đã chưa trọn đạo làm con khi cha yếu mẹ già, để khóc hoài như một đứa trẻ. 
D.  Hồi ức về mẹ, về kí ức tuổi thơ khốn khó đồng thời khẳng định tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả. 
Câu 9. (1 điểm). Em cảm nhận như thế nào về tình cảm của tác giả dành cho mẹ qua bài thơ ? 
Câu 10. (1 điểm). Qua bài thơ trên, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) trình bày suy nghĩ của bản thân về vai trò của tình mẫu tử trong đời sống mỗi con người ? 
II. VIẾT (4,0 điểm) 
Hãy viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên mà em quan tâm. 
-----------Hết------------ 
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                * Đáp án + Hướng dẫn chấm chi tiết 
 
	Phần 
	Câu 
	Nội dung 
	Điểm 

	I 
	 
	ĐỌC - HIỂU 
	6,0 

	 
	1 
	D 
	0,5 

	
	2 
	C 
	0,5 

	
	3 
	D 
	0,5 

	
	4 
	B 
	0,5 

	
	5 
	A 
	0,5 

	
	6 
	C 
	0,5 

	
	7 
	B 
	0,5 

	
	8 
	B 
	0,5 

	 
	9 
	· Tình cảm của tác giả dành cho mẹ qua bài thơ: 
+ Nỗi nhớ mẹ tha thiết, chân thành, thể hiện qua những từ ngữ "nhớ, chửa xóa mờ". 
+ Tình cảm thương yêu dành cho mẹ sẽ không bao giờ phai mờ. 
· Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm. 
· Trả lời chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng: 0,25 -  0,75 điểm 
· Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm 
	 
 
1,0 

	 
	10 
	Học sinh nêu được suy nghĩ của bản thân về vai trò của tình mẫu tử:
- Tình mẫu tử là tình cảm đẹp nhất trong cuộc đời, là tình cảm gắn kết kì diệu giữa mẹ và con.
- Biết trân trọng tình cảm cao đẹp đó…
Hs có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, những giá trị đưa ra cần hợp lí, đúng chuẩn mực. 
Hướng dẫn chấm: 
· Trình bày đúng vấn đề, rõ ràng, sâu sắc: 1 điểm 
· Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng: từ 0,25  0,75 điểm. 
· Trình bày không đúng vấn đề:  không cho điểm 
	1,0 

	II 
	 
	VIẾT 
	4,0 

	
	 
	a. Đảm bảo cấu trúc văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.  
	0,25 

	
	 
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên. 
	0,25 

	
	 
	c. Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên  
HS cung cấp thông tin cho người đọc về nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của một hiện tượng tự nhiên: 
*Phần mở đầu : 
- Nêu tên của hiện tượng tự nhiên 
- Giới thiệu khái quát về hiện tượng tự nhiên. 
*Phần nội dung: 
- Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của hiện tượng tự nhiên. 
- Trình bày sự việc cuối/ kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung đã giải thích
 *Phần kết thúc: 
- Trình bày sự việc cuối/ kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung đã giải thích 
	 
 
 
0,5 
 
 
 
2,0 
 
 
 
0, 5 

	
	 
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt 
* Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 
	0,25 

	
	 
	e. Sáng tạo: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ để làm rõ các thông tin quan trọng. 
	0,25 


 

